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Thu Duc city, a sub-city under the administration of Ho Chi 
Minh City, was established in 2020 through the merging of three 
districts (Thu Duc District, District 2, and District 9). Thu Duc 
city has faced extensive urban flooding caused by rainfall and 
high tides. The impacts of urban flooding cause many adverse 
effects on people living in the area. To address these challenges, 
a survey was conducted focusing on flooding (7 parameters) and 
subsequent damages (17 components), both direct and indirect. 
This survey and assessment of the economic damage incurred 
by the residents of Thu Duc city covered the period from 2021 
to 2022. The results of the study showed that the distribution of 
inundation, economic damage level and risk were concentrated 
in densely populated areas and riverside areas. Therefore, the 
study contributed valuable data and assessment results of damage 
caused by flooding for the urban management agencies of Thu 
Duc city.
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Thành phố Thủ Đức (TPTĐ) trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh 
được thành lập năm 2020. Trên cơ sở sáp nhập 3 quận (quận Thủ 
Đức, Quận 2 và Quận 9) trước kia, TPTĐ vẫn đối mặt với tình 
hình ngập lụt đô thị trên diện rộng do cả mưa và thủy triều gây 
ra. Tác động của ngập lụt đô thị gây nhiều tác động bất lợi cho 
người dân sinh sống trên địa bàn. Với việc lập phiếu điều tra 
ngập (7 thông số) và thiệt hại (17 thông số) trực tiếp và gián tiếp, 
đề tài khảo sát và đánh giá thiệt hại kinh tế của người dân sinh 
sống trên địa bàn TPTĐ cho giai đoạn 2021 - 2022 được thực 
hiện. Kết quả đề tài cho thấy các phân bố ngập, mức độ thiệt hại 
và mức độ rủi ro thiệt hại do ngập tập trung nhiều vào các khu 
dân cư đông đúc và khu vực ven sông. Qua đó, nghiên cứu đã 
góp phần vào bộ số liệu và kết quả đánh giá thiệt hại do ngập lụt 
cho các cơ quan quản lý TPTĐ.

1.  Đặt Vấn Đề

Ngập lụt đô thị là hiện tượng mà nước tràn 
vào các khu đô thị, gây ra thiệt hại về tài sản và 
tính mạng con người. Kumar & ctv. (2019) chỉ ra 
nguyên nhân chính của ngập lụt đô thị là do sự 
thay đổi của quá trình thủy văn trong khu vực đô 
thị, từ đó dẫn đến sự tăng lượng nước tràn vào các 
con đường, nhà cửa và các cơ sở hạ tầng.

Tại Việt Nam, Bộ Xây dựng định nghĩa tại công 
văn số 338/BXD-KTQH ngày 10/03/2003 về việc 
xây dựng chương trình khung thoát nước các đô 
thị: “Các điểm ngập úng cục bộ nằm trong giới hạn 
cho phép là độ sâu ngập úng tối đa 30 cm, thời gian 

ngập (thời gian rút) không quá 30 phút…”. Theo 
một nghiên cứu của Le & ctv. (2011) về ngập lụt 
tại TP.HCM của, ngập lụt đô thị là tình trạng ngập 
trong đó các điểm ngập trong nội thành được xác 
định khi thỏa mãn một số thông số như về thể 
tích nước tại khu vực phải lớn hơn 1.000 m3 tương 
ứng với phạm vi ngập có chiều dài 500 m, chiều 
rộng 20 m và chiều sâu 0,1 m, thời gian ngập nước 
là 30 phút sau khi mưa. Điểm ngập sau mưa, nước 
ngập đủ để trở ngại giao thông. Điểm ngập theo 
Le & ctv. (2011) được phân thành các cấp: ngập 
nặng, ngập vừa, ngập nhẹ và không ngập.

Tuy nhiên, để có thể gây ra các thiệt hại cho 
người dân sinh sống và làm việc tại đó, ngập lụt 
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hại trực tiếp trong việc nhận diện do thường liên 
quan đến khắc phục hậu quả. Còn mất “cơ hội” 
tăng thêm thu nhập hay bán được sản phẩm nhiều 
hơn và chăm sóc sức khỏe được Bui & Nguyen 
(2021) đưa ra như là một dạng thiệt hại gián tiếp.

Để phục vụ cho công tác quản lý môi trường 
và phòng chống thiên tai, nhiều nghiên cứu của 
Zhou & ctv. (2000), Wu & ctv. (2019) và Tomar 
& ctv. (2021) đã đề xuất sử dụng việc xác định 
mức độ rủi ro thiệt hại như là một thông tin hữu 
ích cho việc ra quyết định của các cấp liên quan. 
Việc đánh giá mức độ rủi ro thiệt hại kinh tế do 
ngập lụt đô thị gây ra Bui & Nguyen (2021) cho 
rằng khá đa dạng. Qua tổng hợp các nghiên cứu 
trong và ngoài nước về đánh giá rủi ro (R) thường 
đưa ra các thành phần chính như khả năng xảy 
ra trong tương lai của các hiện tượng tự nhiên 
(H) thường được tính thông qua tần suất xuất 
hiện (%); mức độ phơi nhiễm trước hiểm họa (E) 
được sử dụng để chỉ sự hiện diện (theo vị trí) của 
con người, các hoạt động sinh kế, các dịch vụ môi 
trường và các nguồn tài nguyên thiên nhiên, cơ sở 
hạ tầng, các tài sản kinh tế, xã hội, văn hóa…;  tính 
dễ bị tổn thương (V) đề cập đến khuynh hướng 
của các yếu tố dễ bị tác động của hiểm họa như 
con người (ví dụ: cơ cấu dân số, tỷ lệ nhóm dân 
số dễ bị ảnh hưởng), xã hội (tình trạng phát triển 
kinh tế). Theo Andrea & ctv. (2009) và Du & ctv. 
(2012), yếu tố (E) và (V) có thể gộp lài thiệt hại 
do đối tượng có thể chịu những ảnh hưởng bất lợi 
bởi các hiểm họa đều dẫn đến những tổn hại, mất 
mát, hư hỏng tiềm tàng cả hiện tại lẫn trong tương 
lai (tính dễ tổn thương).  

Tiếp nối các nghiên cứu về đánh giá thiệt hại 
ngập tại TP.HCM giai đoạn 2016 - 2019, nghiên 
cứu đánh giá mức độ kinh tế do ngập lụt trên địa 
bàn Thành phố Thủ Đức (một đơn vị hành chính 
mới) giai đoạn 2021 - 2022 được thực hiện với 
mục tiêu cung cấp cho các cơ quan quản lý liên 
quan của thành phố bộ số liệu và kết quả đánh 
giá thiệt hại kinh tế do ngập lụt đô thị gây ra cho 
người dân sinh sống trên địa bàn.

đô thị cần phải đạt tới một ngưỡng mức độ nào 
đó (ngưỡng gây thiệt hại). Tùy theo mức độ phát 
triển của đô thị và điều kiện tự nhiên khu vực mà 
ngưỡng gây thiệt hại của ngập lụt đô thị được xác 
định cụ thể với các cấp độ khác nhau. Theo một 
nghiên cứu của Miroshnikova (2021) tại thành 
phố Vladivostok, Liên Bang Nga, ngập lụt đô thị 
gây thiệt hại khi thỏa mãn các cấp độ sau: (1) Cấp 
độ đầu tiên là mức độ phát triển kinh tế - xã hội, 
tức là tổng thu nhập. Điều này có nghĩa là khi một 
khu vực bị ngập lụt, tình trạng ngập đó ảnh hưởng 
đến thu nhập của người dân trong khu vực đó; (2) 
Cấp độ thứ hai là các thông số cụ thể của khu vực 
bị thiệt hại do ngập lụt bao gồm độ sâu của nước, 
thời gian ngập, mức độ thiệt hại của khu vực và 
nhiều yếu tố khác. Việc xác định chính xác các 
thông số này sẽ giúp cho việc tính toán thiệt hại 
trở nên chính xác hơn; và (3) Cấp độ thứ ba là các 
giải pháp quản lý, phòng chống thiên tai được thiết 
lập. Việc xây dựng các giải pháp này sẽ giúp cho 
việc giảm thiểu thiệt hại và tăng cường sự phục 
hồi sau khi xảy ra thiên tai.

Đi theo hướng cấp độ thứ hai (2), một nghiên 
cứu của Nguyen & ctv. (2020) về đánh giá thiệt hại 
ngập lụt tại TP.HCM và một phân tích của Bui & 
Nguyen (2021) về mức độ thiệt hại của hộ buôn 
bán do ngập lụt gây ra cũng tại TP.HCM đã tiến 
hành khảo sát mức độ ngập cùng mức độ thiệt hại 
kinh tế tương ứng. Kết quả của nghiên cứu này 
cho thấy tính khu vực trong xác định mức độ thiệt 
hại ghi nhận được do ngập lụt đô thị cho TP.HCM 
là khác nhau với mức giao động từ 15 cm đến 25 
cm với mức thời gian đều trên 30 phút sau mưa 
và triều rút.

Thiệt hại do ngập lụt đô thị gây được Olesen 
& ctv. (2017) đề cập tới trong 1 nghiên cứu của 
mình đã được chia thành hai loại chính (1) thiệt 
hại trực tiếp và (2) thiệt hại gián tiếp. Đối với 
thiệt hại trực tiếp thường được quy về chi phí sửa 
chữa/khắc phục tổn thất tài sản phương tiện hay 
hàng hóa. Đối với thiệt hại gián tiếp được Olesen 
& ctv. (2017) cho rằng thường phức tạp hơn thiệt 
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2. Vật Liệu và Phương Pháp Nghiên Cứu

2.1. Khu vực nghiên cứu 

Khu vực nghiên cứu là TPTĐ, Thành phố Hồ 
Chí Minh. Thành phố Thủ Đức có 211,56 km2 

diện tích tự nhiên và quy mô dân số 1.013.795 
người. Thành phố Thủ Đức sau khi thành lập 
giáp Quận 1, Quận 4, Quận 7, Quận 12, quận 
Bình Thạnh; tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Dương 
như Hình 1 dưới đây.

Hình 1. Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
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2.2. Khảo sát mức độ ngập lụt và thiệt hại do 
ngập gây ra thông qua phỏng vấn hộ dân 

Căn cứ vào báo cáo tổng kết các điểm 
ngập trên địa bàn TP.HCM cụ thể tại quận 
Thủ Đức (cũ), Quận 2 (cũ), Quận 9 (cũ) và 
TPTĐ (hiện nay) các năm 2020 đến 2022 
của Trung tâm Quản lý Kỹ thuật Hạ tầng cơ 
sở (TTQLKTHTCS), Sở Xây dựng TP.HCM, 
nhóm nghiên cứu tiến hành xác định các điểm 
ngập thường xuyên và mức độ ngập nghiêm 
trọng (1 điểm ngập là một điểm khảo sát). 
Các điểm thường xuyên ngập và mức độ ngập 
nghiêm trọng là các điểm ngập xuất hiện trong 
các năm 2020 - 2022 và mức độ ngập có thể 
gây thiệt hại tính theo chiều sâu tử 25 cm trở 

lên và thời gian ngập trên 30 phút (Nguyen & 
ctv., 2020). 

Số điểm khảo sát mức độ ngập, mức độ thiệt 
hại được xác định là 12 vị trí khảo sát. Với mỗi 
vị trí khảo sát sẽ phỏng vấn từ 5 - 10 hộ dân bị 
tác động (Nguyen & ctv., 2020), tổng số phiếu 
khảo sát/hộ dân là 242 phiếu (121 phiếu khảo 
sát ngập và 121 phiếu khảo sát thiệt hại). Số 
lượng vị trí quan trắc dấu hiệu ngập 50 vị trí 
được bố trí tại các khu vực ngoại vi hoặc khu 
dân cư thưa của TPTĐ có ghi nhận bị ngập 
phục vụ cho lập bản đồ ngập GIS. Phân bố các 
vị trí khảo sát và các vị trí hộ dân được phỏng 
vấn dọc theo các tuyến đường và khu dân cư bị 
ngập, xem Hình 2 dưới.

Hình 2. Định vị khu vực khảo sát và phỏng vấn hộ dân bị ngập và
thiệt hại trên địa bàn thành phố Thủ Đức.
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2.3. Đánh giá mức độ ngập lụt đô thị 

Mức độ ngập lụt đô thị được xác định thông 
qua xác định tần suất xuất hiện ngập nhẹ, ngập 
trung bình và ngập nặng. Theo nghiên cứu của 
Bui & Nguyen (2021) như sau:

Trong đó:
- PTH (%) - tần suất xuất hiện của ngập lụt đô 

thị có gây thiệt hại;

2.4. Đánh giá mức độ thiệt hại kinh tế do 
ngập lụt đô thị 

Mức độ thiệt hại kinh tế do ngập lụt đô thị 
được xác định theo tỷ lệ giữa tổng chi phí khắc 
phục hậu quả do ngập gây ra với tổng thu nhập 
năm của hộ dân được Bui & Nguyen (2021) 
đưa ra như sau:

Trong đó:
-  TTN: Tổng thu nhập năm (VNĐ).
-  TTH: Ttổng thiệt hại do ngập lụt đô thị 

gây ra (VNĐ).
Phân loại mức độ thiệt hại được Nguyen & 

ctv. (2020) đưa ra như bảng dưới đây.

- Nngập - số lần xuất hiện của ngập tại 1 vị trí 
có gây ra thiệt hại cho dân cư.

- Nmax - số lần xuất hiện ngập gây thiệt hại 
lớn nhất của khu vực (Nmax = 24).

Phân loại mức độ ngập theo tần suất xuất 
hiện được Bui & Nguyen (2021) và Nguyen & 
ctv. (2020) đưa ra như Bảng 1 dưới đây.

C = Tổng thiệt hại kinh tế (TTH) / Tổng thu nhập (TTN)   (%)         (2)

Bảng 1. Phân mức tần xuất xuất hiện ngập lụt đô thị gây thiệt hại

TT Mức độ ngập lụt Giá trị Ý nghĩa
1 Thấp P ≤  40% Tương ứng số lần xuất hiện tối đa 10 lần
2 Trung bình 40% < P ≤  65% Tương ứng với 18 lần xuất hiện ngập (10 lần ngập 

nhẹ và 8 lần ngập trung bình)
3 Cao 65% < P ≤  90% Tương ứng với 21 lần xuất hiện ngập (10 lần ngập 

nhẹ, 8 lần ngập trung bình và 3 lần ngập nặng)
4 Rất cao 90% < P ≤ 100% Tương ứng với 24 lần xuất hiện ngập (10 lần ngập 

nhẹ, 8 lần ngập trung bình và 6 lần ngập nặng)
Nguồn: Nguyen & ctv. (2020).

Bảng 2. Bảng phân mức độ thiệt hại do ngập lụt

TT Mức tỷ lệ thiệt hại Giá trị Ý nghĩa
1 Nhẹ C ≤  15% Mức thiệt hại nhỏ
2 Vừa 15% < C ≤  30% Mức thiệt hại vừa
3 Nặng 30% < C ≤  50% Mức thiệt hại nặng
4 Rất nặng 50% < C ≤  70% Mức thiệt hại rất nặng
5 Nghiêm trọng 70% < C ≤ 100% Thiệt hại hoàn toàn

Nguồn: Nguyen & ctv. (2020).

PTH (%) = Nngập /Nmax (%) (1)
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2.5. Đánh giá rủi ro thiệt hại kinh tế do ngập 
lụt đô thị  

Công thức đánh giá rủi ro do ngập lụt đô thị 
được Bui & Nguyen (2021) và Nguyen & ctv. 
(2020) đưa ra dạng dưới đây.

2.6. Thiết lập bản đồ phân vùng ngập và thiệt hại 

Bản đồ phân vùng ngập và thiệt hại được 
lập bằng công cụ GIS. Trên cơ sở kết quả tổng 
hợp và phân tích mức độ ngập theo chiều sâu, 
mức độ thiệt hại và mức độ rủi ro tại các vị trí 
khảo sát, thiết lập các loại bản đồ phân vùng 
tương ứng.

Phương pháp nội suy được sử dụng là nghịch 
đảo khoảng cách có trọng số (Inverse Distance 
Weighting - IDW), là phương pháp nội suy đơn 
giản nhất, là phương pháp được sử dụng phổ 
biến nhất trong các chức năng phân tích của 
GIS (Nguyen, 2014). Để xác định phù hợp của 

R = (wP).PTH  + (wC).C (3)

Trong đó:
- R là giá trị rủi ro thiệt hại kinh tế do ngập 

lụt đô thị gây ra. 

Giá trị ngưỡng mức độ rủi ro được Bui & Nguyen (2021) xác định theo Bảng 4 dưới đây.

Bảng 3. Bảng phân cấp mức độ rủi ro thiệt hại kinh tế do ngập lụt đô thị

TT Mức độ rủi ro Giá trị Ý nghĩa
1 Thấp R ≤ R1 Mức độ thiệt hại thấp
2 Vừa R1 < R ≤ R2 Mức độ thiệt hại trung bình
3 Cao R2 < R ≤  R3 Mức độ thiệt hại nặng
4 Rất cao R3 < R ≤  R4 Mức độ thiệt hại rất nặng
5 Nghiêm trọng R4 < R ≤ 1,0 Mức độ thiệt hại hoàn toàn tài sản

Nguồn: Bui & Nguyen (2021).

Bảng 4. Giá trị các ngưỡng rủi ro do ngập lụt đô thị

 Đơn vị hành chính 
Các giá trị ngưỡng P/C (%)
R1 R2 R3 R4 R5

Thủ Đức 25 43 65 81 100

Nguồn: Bui & Nguyen (2021).

- wP và wC là trọng số của hai thành phần 
mức độ ngập và thiệt hại do ngập tương ứng 
được Bui & Nguyen (2021) xác định là 0,473 
và 0,527. 

Các mức rủi ro cùng ngưỡng phân loại được 
mô tả như Bảng 3 và 4 sau đây:

phương pháp nội suy IDW với kết quả khảo sát 
ngập và thiệt hại, đề tài sử dụng 80% trong tổng 
số 121 vị trí khảo sát (ngập và thiệt hại) để nội 
suy cho 20% vị trí còn lại. Tính toán mức độ 
tương quan của các giá trị khảo sát trực tiếp 
và nội suy của 20% vị trí trên. Qua tính toán 
hệ số tương quan R2 của hai bộ giá trị (khảo 
sát và nội suy) tại 20% vị trí khảo sát ngập đạt 
71% và thiệt hại đạt 75%. Kết quả nội suy có 
chấp nhận được với mức tương quan khá. Như 
vậy, đề tài có thể sử dụng phương pháp nội suy 
IDW trong GIS cho việc lập bản đồ phân vùng 
ngập và thiệt hại là phù hợp.
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3. Kết Quả và Thảo Luận

Trong những năm 2021 - 2022, sau khi 
Thành phố được thành lập, ngập lụt đã trở 
thành một vấn đề nghiêm trọng tại TP. Thủ 
Đức. Với sự phát triển không ngừng của đô thị, 
hệ thống thoát nước vẫn chưa được đồng bộ so 
với tốc độ phát triển đô thị tại địa phương. Theo 
báo cáo từ Đề án giảm ngập trên địa bàn, TP. 
Thủ Đức khi gặp mưa có vũ lượng lớn, các con 
đường chính và các khu dân cư thường xuyên 
bị ngập nước (Nguyen & ctv., 2020). Trong năm 
2021 - 2022, qua khảo sát, các điểm ngập trên 
các tuyến đường như Quốc lộ 13 cũ, khu phố 1 
và 3 ở phường Hiệp Bình Phước, Đường số 10 
ở phường Linh Đông… tiếp tục xuất hiện gây 
ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Theo kết quả khảo sát ngập và thiệt hại do 
ngập giai đoạn 2021 - 2022 thông qua phiếu 
phỏng vấn trực tiếp 242 hộ dân sinh sống trên 
địa bàn TPTĐ, trong đó hộ gia đình là 154 hộ 
(chiếm 63,63%), hộ buôn bán là 88 hộ (chiếm 
36,37%). Trong quá trình khảo sát, nhóm 
nghiên cứu nhận thấy hộ buôn bán cũng bị 
thiệt hại do ngập nhưng cao hơn so với hộ gia 
đình. Lý do chính là hộ buôn bán thường là hộ 
kinh doanh buôn bán nhỏ, tạp hóa bên cạnh 

các hoạt động sinh sống như các hộ gia đình. 
Nhìn chung, mức thu nhập bình quân của các 
hộ dân sinh số trên địa bàn các quận cũ (Thủ 
Đức, 2, 9) trong giai đoạn 2016 - 2019 khá cao 
(34 triệu VNĐ/tháng) (Nguyen & ctv., 2020). 
Tuy nhiên, trong giai đoạn dịch bệnh 2021 
- 2022 các hộ dân cư được khảo sát đều suy 
giảm thu nhập khá lớn (khoảng 18 triệu VNĐ/
tháng theo như khảo sát thuộc vùng chịu ảnh 
hưởng của ngập lụt trên địa bàn thành phố giai 
đoạn 2021 - 2022).  Giai đoạn 2021 - 2022, toàn 
TP.HCM vừa trải qua đợt dịch bệnh Covide với 
thiệt hại kinh tế, xã hội khá năng nề và đang 
trên đà phục hồi.

3.1. Tổng hợp kết quả khảo sát ngập lụt

Kết quả khảo sát ngập của 121 hộ dân cư 
trong giai đoạn năm 2021 - 2022 tại TPTĐ cho 
thấy, trong thời gian trên, các hộ chịu tổng cộng 
1149,5 lần ngập với 165 lần ngập nghiêm trọng 
(Bảng 5), 121/121 vị trí hộ đều chịu ảnh hưởng 
của ngập lụt từ trước năm 2020. Như vậy, có 
thể xem mức độ ngập tại TPTĐ có tình trạng 
ngập vẫn kéo dài gây ách tắc giao thông và đình 
trệ trong các đơn vị sản xuất và ành hưởng các 
hoạt động thương mại dịch vụ cho người dân.

Bảng 5. Thông tin chung về hiện trạng ngập lụt của các hộ khảo sát

TT Mức tỷ lệ thiệt hại Đặc điểm Số liệu khảo sát
1 Số lần ngập (lần) Nhẹ (10 - 15 cm) 615

Trung bình (15 - 30 cm) 369
Nặng (> 30 cm) 165

2 Thời gian ngập (lần) < 30 phút 48
30 - 120 phút 63
> 120 phút 10

3 Nguyên nhân ngập (lần) Mưa 107
Triều 32
Mưa - Triều 37

4 Độ sâu ngập trung bình (cm) 17,96
5 Chiều dài ngập trung bình (m) 185,6
6 Chiều rộng ngập trung bình (m) 9,68



Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh 77

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển 23(4) www.jad.hcmuaf.edu.vn

Dựa trên công thức số (1), tiến hành tính 
toán tần suất ngập lụt mức nhẹ (Pnhẹ), trung 
bình (PTB) và nặng (Pnặng) tại TPTĐ. Tần suất 
xuất hiện được xác định thông qua sử dụng 
số lần ngập ứng với các mức so với tổng số 
lần ngập gây thiệt hại đã được Bui & Nguyen 
(2021) xác lập là 18 lần/năm. Từ kết quả khảo 
sát ứng với từng mức độ ngập (tổng hợp trong 
Bảng 5), Tần suất xuất hiện ngập lụt chung (P) 
gây thiệt hại chung được tính theo công thức 
sau:

Trong đó: các trọng số wnhẹ, wTB , wnặng 
tương ứng cho từng mức ngập nặng, nhẹ và 
trung bình được xác định thông qua nghiên 
cứu trong giai đoạn 2016 - 2019  đã được Bui 
& Nguyen (2021) tính toán và được tổng hợp 
dưới Bảng 6 dưới đây. 

Kết quả Bảng 6 cho thấy, TPTĐ có mức độ 
tần suất ngập lụt gây thiệt hại là 13,5% tương 
đương với mức độ tần suất nhẹ, số lần xuất 

P (%) = wnhẹ Pnhẹ (%) + wTB PTB (%) + wlớn Pnặng (%) (4)

hiện ngập lụt gây thiệt hại tối đa không quá 10 
lần/năm. Phân vùng ngập lụt đô thị trên địa 
bành TPTĐ giai đoạn 2021 - 2022 (Hình 4).

Bảng 6. Tần suất xuất hiện ngập lụt gây thiệt hại cho thành phố Thủ Đức

Thông số Nhẹ Trung bình Nặng
Pthành phần 0,535 0,321 0,144
wp thành phần 0,075 0,122 0,388
P (%) 0,135
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Hình 4. Vùng ngập lụt trên địa bàn thành phố Thủ Đức giai đoạn 2021 - 2022.

Hình 4 cho thấy, các khu vực ngập nhiều và 
nặng tập trung dân cư lớn (khu vực quận Thủ 
Đức cũ) và khu vực trũng thấp có mật độ kênh 
rạch lớn (Quận 2 và 9 cũ).

3.2. Đánh giá mức độ thiệt hại do ngập lụt 
đô thị 

Mức độ thiệt hại do ngập lụt đô thị của 121 
hộ gia đình và hộ kinh doanh được khảo sát 
trên địa bàn TPTĐ. 

Theo kết quả khảo sát thiệt hại trực tiếp và 
thiệt hai gián tiếp, mức thiệt hại trung bình của 
từng hộ gia đình trên địa bàn TPTĐ ứng với 
các mức ngập cho thấy giảm khá nhiều so với 
giai đoạn 2016 - 2019 từ 25% - 30%. Cụ thể giá 
trị thiệt hại và mức độ thiệt hại tại từng vị trí 
khảo sát được tổng hợp như Bảng 7 dưới đây 
(Ví dụ cho 10 vị trí khảo sát đầu tiên trong tổng số 
121 vị trí).
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Kết quả khảo sát thiệt hại trung bình năm theo các mức độ ngập như Hình 5 dưới đây.

Hình 5. Mức thiệt hại kinh tế (trực tiếp và gián tiếp) do ngập lụt gây ra.
Mức độ ngập (cm)

Th
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24,57

6,66
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Với mức thu nhập trung bình (qua khảo sát 
242 hộ dân) là 18 triệu VNĐ/tháng, mức thiệt 
hại kinh tế do ngập lụt trung bình của hộ dân 
sinh sống trên địa bàn TPTĐ (ứng với mức 
ngập trung bình) là 19,5%/năm tương đương 
với mức độ thiệt hại vừa. 

Từ kết quả tổng hợp mức độ thiệt hại như 
trên Bảng 7 cho từng vị trí khảo sát, Bản đồ 
phân vùng mức độ thiệt hại được lập cho TPTĐ 
giai đoạn 2021 - 2022 xem Hình 6 dưới.
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So sánh với kết quả nghiên cứu của nhóm 
tác giả Bui & Nguyen. (2021), thiệt hại trực tiếp 
trung bình qua khảo sát giảm khá nhiều so với 
45 triệu VNĐ/năm giai đoạn 2016 - 2019 vào 

khoảng 30%. Lý do chính do người dân dành 
nhiều thời gian tại gia đình (thời gian hạn chế di 
chuyển do dịch) nên mức độ chủ động trong hạn 
chế thiệt hại đồ đạc cùng phương tiện di chuyển.

Hình 6. Vùng thiệt hại kinh tế do ngập lụt trên địa bàn thành phố Thủ Đức 
giai đoạn 2021 - 2022.



82 Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển 23(4) www.jad.hcmuaf.edu.vn

3.3. Đánh giá mức độ rủi ro thiệt hại kinh 
tế do ngập lụt trên địa bàn TPTĐ giai đoạn 
2021 - 2022 

Trên cơ sở phân tính mức độ ngập và tần suất xuất 
hiện ngập có gây thiệt hại kinh tế cùng tỷ lệ thiệt hại 
kinh tế so với thu nhập năm của các hộ dân, áp dụng 
công thức (4) tính mức rủi ro thiệt hại kinh tế do ngập 
cho các khu vực hành chính (phường) của TPTĐ.

Có tổng cộng 25/34 phường có ghi nhận trong các 
báo cáo tổng kết công tác chống và giảm ngập của 
Trung tâm Quản lý Kỹ thuật Hạ tầng cơ sở, sở Xây 
dựng TP.HCM năm 2021 và 2022. Qua tính toán mức 
độ ngập và mức độ thiệt hại cho các hộ dân, tổng hợp 
mức độ rủi ro thiệt hại kinh tế do ngập lụt gây ra được 
thể hiện biểu đồi dưới đây (Hình 7).

Theo Bảng 4, giá trị ngưỡng rủi ro, các mức rủi ro 
của các phường đều nhỏ hơn R1 = 25 tương ứng với 
độ rủi ro thấp. Các phường An Lợi Đông, An Khánh, 
Tam Bình và Tăng Nhơn Phú A có giá trị rủi ro cao 
hơn các phường khác. Nguyên nhân chính là do vị trí 
địa lý của các khu vực này nằm ở vùng địa hình thấp 
trũng dễ dàng bị chịu ảnh hưởng bởi các trận mưa lớn 
kết hợp với triều cường dễ dàng gây ra ngập lụt. Ngoài 
ra, mức độ rủi ro thiệt hại kinh tế do ngập trên địa 
bành TPTĐ thấp là giai đoạn 2021 - 2022 cả nước nói 
chung và TPTĐ nói riêng trải qua đại dịch ảnh hưởng 
sâu sắc tới đời sống kinh tế, xã hội. Điều này dẫn đến 

thu nhập bình quân giảm nhưng đồng thời mức chi 
phí khắc phục các loại thiệt hại cũng giảm khá nhiều 
so với giai đoạn 2016 - 2019.

4. Kết Luận

Nghiên cứu đã tính toán mức rủi ro thiệt hại kinh 
tế do ngập lụt gây ra tại TPTĐ dựa trên mức thiệt hại 
do ngập gây ra và tần suất ngập gây thiệt hại. Thành 
phố Thủ Đức có mức thiệt hại vừa với phần thu nhập 
bị mất do ngập trên tổng thu nhập là 19,5%, tần suất 
ngập gây ra thiệt hại là không quá 10 lần trên năm, kết 
quả mức rủi ro do ngập tại TPTĐ nằm ở mức thấp. 
Đối với mức rủi ro do ngập lụt ở từng phường, đề tài 
cũng đã phân ngưỡng rủi ro cho các phường theo số 
lượng phiếu điều tra khảo sát. Kết quả có 9 phường 
không có rủi ro, 25 phường có mức độ rủi ro là như 
nhau ở mức thấp, song các phường An Lợi Đông, An 
Khánh, Tam Bình và Tăng Nhơn Phú A có mức độ rủi 
ro cao hơn so với phần còn lại.

Tuy nhiên, khi kinh tế hồi phục, tình hình ngập lụt 
gia tăng sẽ tác động đến người dân nhiều, đặc biệt giai 
đoạn hồi phục sau dịch COVID-19, nên các cấp quản 
lý của TPTĐ cần có các giải pháp phòng và giảm thiệt 
hại do ngập cho người dân, hỗ trợ người dân nhanh 
dần hồi phục thu nhập cùng các hoạt động kinh tế 
xã hội.

Hình 7. Mức rủi ro thiệt hại kinh tế do ngập của các phường thuộc thành phố 
Thủ Đức giai đoạn 2021 - 2022.
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Lời Cam Đoan

Chúng tôi cam đoan nghiên cứu do nhóm tác 
giả thực hiện và không có bất kỳ mâu thuẫn nào 
giữa các tác giả.
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